
Công nghệ tiết kiệm năng lượng

nhà gỗ Nhật Bản tại Việt Nam

Ngày 20/12/2023



Đơn vị tổ chức

Công ty thiết kế kiến trúc Kazu

・Viện nghiên cứu công nghiệp rừng (RIFI), Viện Khoa học lâm nghiệp Việt nam

(VAFS), Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam

・ Phòng kiến trúc, Khoa kỹ thuật, Đại học Shinshu

・ Phòng Khoa học tài nguyên sinh học, Khoa nông nghiệp, Đại học Shizuoka

・CÔNG TY SOYANO KENZAI ・ CÔNG TY GỖ TAKAHIRO ・CÔNG TY TNHH ISSHO ASIA

Đơn vị tài trợ
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LỊCH TRÌNH HỘI THẢO 

13：00 – 13：05   Lời chào mừng                             Công ty thiết ké̂ kiến trúc Kazu. Ông Aoki Kazutoshi

13：05 – 13：12 Bài phát biểu khai mạc Bộ đất đai, cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch Phòng tổng hợp 

cục nhà ở Vănphòng quốc tế.     Ông Mochizuki Katsunobu 

13：12 – 13：20 Bài phát biểu khai mạc.                 Viện nghiên cứu công nghiệp rừng (RIFI), Viện Khoa học lâm nghiệp Việt Nam. 

(VAFS),Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam Ông Bùi Duy Ngọc        

13：20 – 13：35 Bài phát biểu phía Nhật Bản 1       Công ty thiết ké̂ kiến trúc Kazu.   Ông Aoki Kazutoshi

13：35 – 13：55 Bài phát biểu phía Nhật Bản 2 Đại học quốc gia Đại học Shinshu. Ông Takagi Naoki 

13：55 – 14：05    Nghỉ giải lao

14：05 – 14：25   Bài phát biểu phía Nhật Bản 3 Tổ chức Đại học quốc gia Đại học Shinshu. Ông Kobori Hikaru

14：25 – 14：45   Bài phát biểu từ phía Việt Nam       Viện nghiên cứu công nghiệp rừng,

Viện Khoa học lâm nghiệp Việt nam Chị Vũ Thị Hồng Thắm

14：45 – 15：00     Q&A 

15：00 – 15：05  Phát biểu bế mạc                          Viện nghiên cứu công nghiệp rừng,

Viện Khoa học lâm nghiệp Việt nam Ông Bùi Duy Ngọc

15：05 – 15：10     Phát biểu bế mạc                           Công ty thiết ké̂ kiến trúc Kazu. Ông Aoki Kazutoshi
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Lời chào mừng

Đơn vị tổ chức

Công ty thiết kế kiến trúc Kazu

Giám đốc đại diện và Chủ tịch

Ông Aoki Kazutoshi
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1. Bài phát biểu phía Nhật Bản 1.         Trình bày sơ lược về dự án

2. Bài phát biểu phía Nhật Bản 2.        Đề xuất về nhà tiết kiệm năng lượng tại Việt Nam 

 ・ Mức năng lượng tiêu thụ

3. Bài phát biểu phía Nhật Bản 3.          Trình bày gỗ Nhật Bản

   ・Kết quả kiểm định gỗ tại Việt Nam

.                                                   ・ Vật liệu cách nhiệt tự nhiên ở Việt Nam

4. Bài phát biểu phía Việt Nam             Công nghệ tiết kiệm năng lượng cần thiết cho Việt Nam

Sơ lược buổi hội thảo

Japanese wooden energy-saving housing technology for Vietnam



Bài phát biểu khai mạc 

Bộ đất đai, cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch

Phòng tổng hợp cục nhà ở Văn phòng quốc tế

Trợ lý giám đốc

Ông Mochizuki Katsunobu 
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Bài phát biểu khai mạc 

Viện nghiên cứu công nghiệp rừng,

Viện Khoa học lâm nghiệp Việt Nam,

Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam

Viện trưởng

ông Bùi Duy Ngọc



Bài phát biểu phía Nhật Bản 1 

Trình bày sơ lược về dự 

án
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Nội dung dự án

1. Nghiên cứu khả năng thực hiện về triển khai công nghệ nhà ở tiết kiệm năng lượng  Nhật Bản tại Việt Nam.

Hệ thống quy định về đất đai và kiến trúc tại Việt Nam, bao gồm quyền lợi và nghĩa vụ, các quy định pháp luật, 

quy trình cấp phép và chứng chỉ (đối với kiến trúc sư, người giám sát, vv.), cũng như tình trạng thực thi các 

hướng dẫn, quy tắc và nghị định.

Rút ra các thách thức khi các doanh nghiệp Nhật Bản triển khai công nghệ nhà ở tiết kiệm năng lượng theo kiểu 

Nhật Bản tại Việt Nam.

2.  Tổ chức hội thảo và tour tham quan công nghệ nhà ở tiết kiệm năng lượng Nhật Bản dành cho cán bộ và nhân 

viên của Chính phủ Việt Nam.
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01/05/2023                 Biên Bản ghi nhớ hợp tác giữa

Viện nghiên cứu công nghiệp rừng (RIFI),

Và Công ty thiết kế kiến trúc Kazu 

30/06/2023                Dự án được khởi động như một dự án xúc tiến phát triển thị trường nhà ở của Bộ Đất đai, 

Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch trong năm tài chính 2020

02-03/08/2023 Ủy viên hội đồng nghiên cứu Việt Nam-Nhật Bản lần thứ nhất Nagano.  Nhật Bản

19-20/10/2023           Ủy viên hội đồng nghiên cứu Việt Nam-Nhật Bản lần thứ nhất Hà Nội Việt Nam

20/12/2023               「Công nghệ tiết kiệm năng lượng nhà gỗ Nhật Bản tại Việt Nam Hồ Chí Minh Việt Nam

21/12/2023                 Ủy viên hội đồng nghiên cứu Việt Nam-Nhật Bản lần thứ ba Việt Nam

【TIẾN ĐỘ DỰ ÁN】
Japan Session 
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02-03/08/2023    Ủy viên hội đồng nghiên cứu Việt Nam-Nhật Bản lần thứ nhất Nagano   Nhật Bản

【 TIẾN ĐỘ DỰ ÁN 】

02/08/2023 Nhật Bản

Thanh tra công ty gỗ

Seiyano Kenzai Co., Ltd.  

03/08/2023 Nhật Bản

Kiểm tra nhà tiết kiệm năng 

lượng bằng gỗ

03/08/2023 Nhật Bản

Uỷ viên khảo sát
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19/10/2023 Việt Nam 

khảo sát nhà ở tại thành phố Hà Nội 4 

Tầng 3LDK+gara

20/10/2023

G ỗ Giang Làng nghề gỗ truyền thống ở Chàng 

Sơn

20/10/2023

Hùng Tâm Làng nghề gỗ truyền thống ở Chàng Sơn

【 TIẾN ĐỘ DỰ ÁN 】

19-29/10/2023     Ủy viên hội đồng nghiên cứu chung Việt Nam-Nhật Bản lần thứ nhất Hà Nội Việt Nam

19-20/10/2023 

Viện Nghiên cứu công nghiệp rừng

Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

20/10/2023

Về thăm Bộ Xây dựng Viện Khoa học và 

Công nghệ Việt Nam

19-20/10/2023 

Viện Nghiên cứu công nghiệp rừng

Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam
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【 TIẾN ĐỘ DỰ ÁN 】

Khảo sát tiêu chuẩn nhà ở tiết kiệm năng lượng ở Việt Nam

1. LUẬT SỐ 65 2014

Luật Nhà ở (quy định về quyền sở hữu, phát triển, quản lý và sử dụng nhà ở)

2. QCVN-05_2008_BXD

Quy định xây dựng của Việt Nam

3. QCVN-06-2021-BXD

Về an toàn cháy nổ trong nhà ở và công trình xây dựng

Quy chuẩn kỹ thuật. quốc gia về phòng cháy chữa cháy trong nhà và công trình

4. QCVN-10-2014-BXD

Quy định về tiếp cận và sử dụng người khuyết tật trong xây dựng dự án

5. QCVN 12-2014

Quy tắc lắp đặt điện cho hệ thống điện trong nhà ở và nhà ở công cộng

6. QCVN 26_2016_TT-BYT(15220)

Quy định về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí hậu

7. Nhà ở riêng lẻ - Yêu cầu chung về thiết kế

Yêu cầu chung về thiết kế nhà ở

Tòa nhà làm bằng gỗ Nhật Bản Ảnh được cung cấp Bộ Xây 
dựng Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam
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Ngôi nhà tiết kiệm năng lượng bằng gỗ kiểu Nhật ở Việt Nam

Nhà ở Hà Nội Ngôi nhà tiết kiệm năng lượng 

bằng gỗ của Nhật Bản
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Hiện trạng các tiêu chuẩn tiết kiệm năng lượng ở Nhật Bản

Từ tháng 4 năm 2025, về nguyên tắc, tất cả các ngôi nhà mới xây dựng và các tòa nhà phi dân cư sẽ phải tuân thủ các 

tiêu chuẩn tiết kiệm năng lượng. Các tiêu chuẩn tiết kiệm năng lượng chia Nhật Bản thành 8 khu vực (khu vực 1 đến 8) 

và Quy định giá trị tiêu chuẩn và tính toán sử dụng theo chương trình tuân thủ tiêu chuẩn tiết kiệm năng lượng.

Hiệu suất tiêu thụ năng lượng của ngôi nhà 

được biểu thị bằng dấu ☆ Hiệu suất cách 

nhiệt được biểu thị bằng cấp 1 đến cấp 7

Hiệu suất tiêu thụ năng lượng của các tòa nhà 

được hiển thị bằng dấu ☆
8 khu vực (1 - 8 khu vực)

3000 km về phía

bắc và phía nam

Bắc

Nam

Hiển thị hiệu suất tiêu thụ năng lượng của tòa nhà
Phân loại khu vực theo khí hậu ở

Nhật Bản
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Nhà ở Việt Nam được trang bị thiết bị tiết kiệm năng lượng.

Nhà 4 tầng hoàn thiện năm

2019 tại thành phố Hà Nội

Nhà 4 tầng hoàn thiện năm 2019 

tại thành phố Hà Nội

Điều hòa không khí phòng bơm nhiệt Đèn LED Thiết bị bếp điện

Kính cửa sổ đơn và ren treo
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NHÀ Ở BẰNG GỖ TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG NHẬT BẢN 

U = 0.5 W/(㎡・K)
g = Gain Value=50%

U = 0.5 W/(㎡・K)
g =Gain Value=50% 

Kết cấu: bằng gỗ

Tường ngoài: vật

liệu cách nhiệt

Tường ngoài: 

vật liệu kín khí

Mái nhà: vật

liệu cách nhiệt

Nền móng: vật

liệu cách nhiệt

Kính hộp 3 lớp

Rèm che

Máy điều hòa không khí hiệu 

suất cao

Đèn LED

Máy nước nóng hiệu suất cao

Japan Session 1  
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Từ cuộc khảo sát dự án này, chúng tôi đã xem xét các đặc điểm

nhà ở tiết kiệm năng lượng tại Việt Nam. 

Giáo sư danh dự của Khoa Kỹ thuật, Đại học Shinshu, ông Takagi, 

sẽ giải thích về hiệu suất nhà ở tiết kiệm năng lượng tại Việt Nam. 

Đây là lần đầu tiên thông tin này được công bố tại hội thảo này.

Japan Session 1  
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CÔNG NGHỆ TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG NHÀ Ở 
BẰNG GỖ VÀ GỖ
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Việt Nam có kỹ thuật xây dựng đồ gỗ tiên tiến

kỹ thuật xử lý trang trí tinh tế

và nghệ thuật

kỹ thuật xử lý kết cấu kiên cố

và chính xác

kỹ thuật xử lý kết cấu kiên cố

và chính xác
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Gỗ xây dựng phân phối tại việt nam là gỗ nhập khẩu

Nhập khẩu hơn 300 loài gỗ từ 114 quốc gia trên thế giới nhập khẩu các loại gỗ cứng nhiệt đới

(gỗ sồi, tần bì, sồi, v.v.) từ 20 quốc gia bao gồm Hoa Kỳ, Châu Âu và Châu Phi

Gỗ từ Cộng hòa Gabon (Châu Phi) Gỗ có đường kính lớnGỗ ván cứng

Ở Việt Nam, đang bảo vệ rừng và trồng cây nhưng cần có thời gian để sản xuất gỗ dùng cho xây dựng.
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Rừng trồngRừng tự nhiên,..

Sự thay đổi trữ lượng rừng

Nguồn: Cơ quan Lâm nghiệp "Hiện trạng tài nguyên rừng"

1966 1976 1986年 1995年 2002年 2007年 2012年 2017年

Sự thay đổi trong cơ cấu rừng trồng theo độ

tuổi

0

50

100

150

200

250

5

（chục nghìn ha）

229

206

35

Rừng trồng

trên 50 tuổi

chiếm 50%

58

7 10 11

85

111

153
159

143

89

34

19 16 13 10 9
172216

Tính đến cuối tháng

3/2017

10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 10

0Tuổi cây
Nguồn: Cơ quan Lâm nghiệp "Hiện trạng tài nguyên rừng" (tính đến 31/3/2017), Cơ quan lâm 

nghiệp "Tài nguyên rừng ở Nhật Bản" (tháng 4/1968)

Rừng Nhật Bản

Diện tích rừng：252,000 km²

Chiếm khoảng 2/3 diện tích cả nước（377,900 km²）

Trữ lượng rừng：5,2tỷ ㎥

Tỷ lệ rừng trên 50 năm tuổi: 50% (thời kỳ khai thác)

Rừng trồng sau năm 1940

Diện tích Việt Nam và Nhật Bản tương đối giống nhau

Diện tích Việt Nam

331,200 km²

Diện tích Nhật Bản

377,900 km²
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Thời gian bảo dưỡng bảng thử 
nghiệm 5 ngày gỗ Hinoki 15mm 

Ngày 7 tháng 2 năm 2022 Intertek

Trước đợt thử nghiệm gỗ 
Hinoki 15mm Ngày 7 tháng 

2 năm 2022 Intertek

Sau đợt thử nghiệm 
Hinoki 15mm Ngày 7 

tháng 2 năm 2022 Intertek

Sau đợt thử nghiệm / thử nghiệm 
tra Hinoki 15mm Ngày 7 tháng 2 

năm 2022 Intertek

Thử nghiệm hiệu suất đốt cháy đường hầm ASTM E84 Steiner Năm 2022, tiến hành thử nghiệm tại Intertek ở Texas, Hoa Kỳ 

trên cây bách/tuyết tùng dày 15mm và vật rắn dày 65mm tấm gỗ.

Khoảng cách lan truyền ngọn lửa so với thời gian Mức độ che phủ ánh sáng so với thời gian Nhiệt độ không khí trong đường hầm so với thời gian

Khả năng chống cháy của gỗ Nhật

(gỗ Sugi và gỗ Hinoki)

Latest information

Japan Session 1  
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Yêu cầu khối lan truyền ngọn lửa dành cho 
doanh nghiệp và thương mại

Vị trí
Không có hệ thống

chống cháy

Có hệ thống

chống cháy

Cầu thang thoát

hiểm
Khối A Khối B

Hành lang thoát

hiểm
Khối B Khối C

Phòng Khối C Khối C

Ví dụ) Bộ luật Quy định California của Hoa Kỳ “Chương 8 Phần hoàn thiện nội thất 803 "Hoàn thiện tường và trần" Bộ luật 

Quy định California, Chương 8 Hoàn thiện nội thất Phần 803 Hoàn thiện tường và trần

"Chỉ số lan truyền ngọn lửa" Ký hiệu 
bảng phân loại khối

Vị trí Không có hệ thống chống cháy Có hệ thống chống cháy

Cầu thang thoát

hiểm

Khối A

Gỗ Sugi Độ dày:65mm

Khối B

Gỗ Sugi Độ dày:15mm・65mm

Gỗ Hinoki Độ dày:15mm・65mm

Hành lang thoát

hiểm

Khối B

Gỗ Sugi Độ dày:15mm・65mm

Gỗ Hinoki Độ dày:15mm・65mm

Khối C

Gỗ Sugi Độ dày:15mm・65mm

Gỗ Hinoki Độ dày:15mm・65mm

Phòng

Khối C

Gỗ Sugi Độ dày:15mm・65mm

Gỗ Hinoki Độ dày:15mm・65mm

Khối C

Gỗ Sugi Độ dày:15mm・65mm

Gỗ Hinoki Độ dày:15mm・65mm

Khu vực có gỗ Hinoki và gỗ Sugi của Nhật Bản 

có thể được sử dụng làm vật liệu hoàn thiện

Kết quả thử nghiệm đường hầm Steiner ASTM E84

Kết quả thử nghiệm khả năng chống cháy 

của Gỗ Nhật Bản (Sugi và Hinoki)

GỖ Sugi Nhật Bản Gỗ Hinoki Nhật Bản

Độ dày:15mm Độ dày: 65mm Độ dày:15mm Độ dày:65mm

Chỉ số lan truyền lửa 30 25 35 35

Chỉ số khói phát sinh 140 50 105 90

Khối
Chỉ số lan

truyền lửa

Chỉ số khói

phát sinh

A 0-25 0-450

B 26-75 0-450

C 76-200 0-450

Latest information
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Từ cuộc khảo sát dự án này, chúng tôi đã xem xét về việc sử 

dụng gỗ và vật liệu cách nhiệt cần thiết cho nhà ở tiết kiệm 

năng lượng tại Việt Nam. 

Giáo sư phụ trách Khoa Nông học, Đại học Shizuoka, ông Kobori

Sẽ giải thích về các loại gỗ Nhật Bản như Sugi và Hinoki cũng 

như vật liệu cách nhiệt có thể sản xuất trong nước Việt Nam. 

Đây là lần đầu tiên thông tin này được công bố tại hội thảo này.
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Trân trọng giới thiệu 3 vị diễn giả ngày hôm nay

Giáo sư danh dự, Khoa Kỹ thuật, Đại học Shinshu Ông Takagi, 

Phó Giáo sư, Khoa Nông nghiệp, Đại học Shizuoka Ông Kobori, 

Viện nghiên cứu công nghiệp rừng (RIFI), Viện Khoa học lâm nghiệp 

Việt nam(VAFS), Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam

Chị Vũ Thị Hồng Thắm

Cả ba đều là thành viên của hội đồng đánh giá dự án này. 。
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高木 直樹 Naoki Takagi

Ngày sinh: 1953

Ngày, địa điểm: 03/1984–nay, Nhật Bản

Đơn vị: Đại học Quốc gia Shinshu

Chức vụ: Giáo sư danh dự, Khoa Kiến trúc, Viện Kỹ thuật, Đại học Shinshu

Nhiệm vụ: Kỹ thuật môi trường (môi trường đô thị/khu vực, phân tích tiếng ồn, cảm biến từ xa),

Kỹ thuật môi trường (phân tích âm thanh/tiếng ồn), 

Kỹ thuật môi trường (môi trường nhiệt độ, môi trường ánh sáng)

【HỌC VẤN】

1976 Tốt nghiệp từ Viện Công nghệ Tokyo, Khoa Kỹ thuật, Bộ môn Kiến trúc

1978 Hoàn thành khóa học thạc sĩ, Bộ môn Kỹ thuật Phát triển Xã hội, Viện Khoa học và Kỹ thuật,

Viện Công nghệ Tokyo

1982 Hoàn thành khóa học tiến sĩ, Bộ môn Kỹ thuật Phát triển Xã hội, Viện Khoa học và Kỹ thuật,

Viện Công nghệ Tokyo

Tiến sĩ Kỹ thuật, Kiến trúc sư hạng nhất
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小堀 光 Kobori Hikaru

Ngày sinh: 1983

Ngày, địa điểm: 03/2014–nay, Nhật Bản

Tổ chức: Trường Đại học Quốc gia Shizuoka

Chức vụ: Giáo sư Hợp tác, Khoa Khoa học Nông nghiệp, Viện Nông nghiệp, Trường Đại học Shizuoka

Nhiệm vụ: Nghiên cứu về sử dụng tài nguyên sinh học gỗ 

Nghiên cứu về phương pháp đo không phá hủy cho vật liệu gỗ

【HỌC VẤN】

2008: Hoàn thành chương trình thạc sĩ, Khoa Nông nghiệp, Đại học Nagoya, Trường Đại học Quốc gia

2011 Hoàn thành khóa học tiến sĩ, Khoa Nông nghiệp, Đại học Nagoya, Trường Đại học Quốc gia

Tiến sĩ Nông nghiệp
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Ngày sinh: 1984 

Ngày, địa điểm: 03/2013–nay, Việt Nam 

Tổ chức: Viện Nghiên cứu Công nghiệp Lâm nghiệp (RIFI), Học viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam (VAFS), Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông 

thôn, Việt Nam 

Chức vụ: Phó Trưởng bộ môn Khoa học Gỗ 

Nhiệm vụ: Nghiên cứu về cấu trúc và tính chất của gỗ và tre 

Nghiên cứu và phát triển gỗ và sản phẩm từ gỗ cũng như công nghệ chế biến gỗ 

Nghiên cứu về phương pháp không phá hủy và ứng dụng cho vật liệu nông nghiệp sinh học 

Phát triển phân tích dữ liệu để dự đoán tính chất của vật liệu thông qua các phương pháp hồi quy tuyến tính và phi tuyến  

【HỌC VẤN】

2007 Đại học Lâm nghiệp Việt Nam, Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội, Việt Nam Bằng cử nhân Kỹ thuật (Bằng cử nhân Kỹ thuật) - Hoàn thành 

2010 Đại học Lâm nghiệp Việt Nam, Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội, Việt Nam Bằng Thạc sĩ Kỹ thuật - Hoàn thành 

2019 Đại học Nagoya, Trường Đại học Nông nghiệp / Khoa học Sinh học Nông nghiệp - Hoàn thành khóa học tiến sĩ

VŨ THỊ HỒNG THẮM
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Bài phát biểu từ phía Nhật Bản 2 

Giáo sư danh dự, 

Phòng Kiến trúc, Khoa Kỹ thuật, Đại học Shinshu

Ông Takagi Naoki
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NGHỈ GIẢI LAO

13：55 – 14：05

Japanese wooden energy-saving housing technology 
for Vietnam
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Bài phát biểu từ phía Nhật Bản 3 

Phó giáo sư

Phòng Khoa học Tài nguyên Sinh học,

Khoa Nông nghiệp, Đại học Shizuoka 

Ông Kobori Hikaru
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Bài phát biểu phía Việt Nam

Phó Trưởng bộ môn Khoa học Gỗ,

Viện Nghiên cứu Công nghiệp Lâm nghiệp (RIFI), 

Học viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam (VAFS),

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Việt Nam 

Chị Vũ Thị Hồng Thắm

Vietnam Session

33
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Q&A 

14：45 – 15：00 
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for Vietnam
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Phát biểu bế mạc 

Viện nghiên cứu công nghiệp rừng (RIFI),

Viện Khoa học lâm nghiệp Việt nam 

Viện trưởng

Ông Bùi Duy Ngọc
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Phát biểu bế mạc 

Đơn vị tổ chức

Công ty thiết kế kiến trúc Kazu

Giám đốc đại diện và Chủ tịch

Ông Aoki Kazutoshi
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Nếu bạn muốn nhận tài liệu thuyết trình, 

“ Công nghệ tiết kiệm năng lượng nhà gỗ Nhật Bản tại Việt Nam”

Vui lòng điền vào danh thiếp hoặc bảng khảo sát

kèm theo địa chỉ email của bạn và gửi đến bàn tiếp tân.
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Có các mẫu gỗ Hinoki và gỗ Sugi.

Những người quan tâm, vui lòng đăng ký tại quầy tiếp tân. 

Xin vui lòng điền phiếu khảo sát hoặc đưa thẻ danh thiếp.
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ありがとうございました。

Cảm ơn。
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